Tuần 17
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I KHỐI 6
MÔN TIN HỌC

TRẮC NGHIỆM (10 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng và điền lại câu trả lời đã chọn vào khung đáp án bên dưới:
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1. Những gì đem lại cho chúng ta sự hiểu biết về thế giới xung quanh và chính bản thân mình được gọi là 
A. Thông tin						C. Hộp quà giáng sinh
B. Tấm bảng					D. Tập vở

2. Trong các hoạt động thông tin thì hoạt động nào đóng vai trò quan trọng nhất	
A. Xử lý thông tin					C. Tiếp nhận thông tin
B. Trao đổi thông tin				D. Lưu trữ thông tin

3. Phương tiện mang lại cho con người thông tin ở dạng chữ số, hình ảnh, âm thanh được gọi là
A. Vật mang tin					C. Công cụ
B. Tệp thông tin				          D. Phương pháp học tập

4. Trang vở là vật mang tin
A. Dòng chữ là dữ liệu				C. Cây sáo là dữ liệu
B. Cành trúc là dữ liệu				D. Bông hoa là dữ liệu

5. Thông tin dưới dạng được chứa trong vật mang tin được gọi là 
A. Dữ liệu						C. Tài liệu
B. Cách thức trao đổi 				D. Đồng vị chất

6.  Bộ não con người có vai trò 
A. Di chuyển thông tin				C. Phân hoá thông tin
B. Hoà hợp thông tin				D. Thu nhận – xử lý – trao đổi thông tin

7. Văn bản – hình ảnh – âm thanh là 3 dạng
A. Câu từ						C. Điệu nhạc
B. Tranh vẽ						D. Thông tin cơ bản

8. Trong đời sống hàng ngày, thông tin có thể được biểu diễn bằng 
A. Bông hoa						C. Chiếc lược ngà
B. Bút chì màu					D. Hành động – nét mặt – cử chỉ

9. Sơ đồ tư duy có vai trò 
A. Đồng vị				           	C. Hoán vị
B. Tạo chuỗi				           D. Tóm tắt – sắp xếp – liên kết các ý tưởng

10. Máy tính biểu diễn ký tự bằng 
A. Con vật						C. Phân tử khối
B. Cây cối						D. Các dãy bit

11. 1 byte bằng 
A. 20 bit						C. 11 bit
B. 8 bit						D. 15 bit

12. Đơn vị đo dữ liệu là 
A. Type						C. Size
B. Byte                                                            D. Color

13. Số hoá văn bản là việc chuyển văn bản thành
A. Cấu trúc câu                                               C. Quy tắc
B. Các dãy bit                                                 D. Hệ thống câu hỏi

14. Có 2 công cụ để tìm kiếm và thay thế 1 đoạn văn hay 1 cụm từ là
A. Find và Go to					C. Copy và Home
B. Find và Replace					D. End và Tab

15. Để tạo 1 bảng em làm như sau  
A. Chọn Start -> chọn Open -> kéo thả chuột để chọn số dòng và số cột cho bảng
B. Chọn Insert -> chọn Table -> kéo thả chuột để chọn số dòng và số cột cho bảng
C. Chọn View -> chọn Layout -> kéo thả chuột để chọn số dòng và số cột cho bảng
D. Chọn Come out -> chọn Painter -> kéo thả chuột để chọn số dòng và số cột cho bảng

16. Để chọn vào 1 dòng
A. Em nháy chuột vào cột đó			C. Em nháy chuột vào dòng đó
B. Em nháy chuột vào bảng đó			D. Em nháy chuột vào ô đó

17. Để chọn vào 1 cột
A. Em nháy chuột vào ô đó			C. Em nháy chuột vào cột đó
B. Em nháy chuột vào bảng đó			D. Em nháy chuột vào dòng đó

18. Các thiết bị số giúp con người
A. Trồng cây					C. Truyền tải thông tin
B. Gọt bút chì					D. Làm thước kẻ
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19. Nút lệnh                         dùng để
A. Căn lề trên					C. Căn lề trái
B. Căn lề phải					D. Căn đều 2 lề
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20. Nút lệnh dùng để
A. Căn lề cả đoạn văn				C. Căn lề phải
B. Căn giữa						D. Căn đều 2 lề
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